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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước; - Việc chuẩn bị các dự án sử dụng 
máy điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô 
nhiễm, kỹ thuật âm thanh.
- Khảo sát xây dựng; lập thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế, 
thẩm tra thiết kế xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; thi công xây dựng công trình; tư vấn giám sát thi công 
xây dựng; kiểm định xây dựng; tư vấn quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng 
- Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng 
- Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm: tư 
vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy 
và chữa cháy; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa 
cháy: Có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi 
công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy 
- Khảo sát địa hình 
- Khảo sát địa chất công trình hình 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Thiết kế kết cấu công trình 
- Thiết kế cơ - điện công trình: chuyên môn được đào tạo thuộc 
chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, 
cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt 
- Thiết kế cấp - thoát nước công trình 
- Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ 
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu 
- hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải) 
- Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; xử lý 
chất thải rắn 
- Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều (Điểm g, 
Khoản 3 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Giám sát công tác xây dựng công trình 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 
- Định giá xây dựng 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và 
đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu suất vốn 
đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá 
xây dựng; Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự toán xây 
dựng; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập, thẩm tra hồ 
sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn 
đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm 
thu bàn giao đưa vào sử dụng. 
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2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Lập hồ sơ mời thầu 
- Kiểm tra và đánh giá hồ sơ dự thầu 
- Dịch vụ tư vấn bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, 
tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề 
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; tư vấn đấu thầu; tư vấn 
thẩm tra, thẩm định; tư vấn giám sát; tư vấn quản lý dự án; tư 
vấn thu xếp tài chính; kiểm toán và các dịch vụ tư vấn khác. 
- Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
- Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá 
hồ sơ dự sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ 
thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu 
- Dịch vụ tư vấn về kỹ thuật thiết bị y tế; Dịch vụ tư vấn về lập 
danh mục và xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị y tế 

- Lưu hành thiết bị y tế 
- Phân loại thiết bị y tế 
- Kinh doanh dịch vụ kiểm định thiết bị y tế  
- Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 
- Thực hiện hoạt động đánh giá, thẩm định giá, giám định công 
nghệ 
- Kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ 
- Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp gồm: hoạt động thử 
nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của sản 
phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi 
trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng 
- Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 
- Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa trong quá trình sử dụng 
- Kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 
- Kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý 

7490(Chính)

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
 - Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
- Sản xuất thuốc cổ truyền lưu hành toàn quốc 

2100

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị y tế 
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6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ 
cứu thương, kim tiêm...; - Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử 
dụng trong gia đình như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính...

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn thiết bị 
và dụng cụ đo lường - Mua bán thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

4659

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình; - Bán lẻ 
nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị chẩn đoán 
bệnh có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét nghiệm, 
thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa hoặc định vị vật dưới 
nước bằng âm hoặc siêu âm

3313

10. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ trang thiết bị y tế đã qua sử dụng

4774

11. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

13. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất cồn y tế, cồn công nghiệp. (Không bao gồm: 
hóa chất nhà nước cấm)

1920

14. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất oxy già, dung dịch sát khuẩn; Nước muối 
sinh lý; Dung dịch kháng khuẩn. (Không bao gồm: hóa chất 
nhà nước cấm)

2011

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả 
các loại vật liệu và sản phẩm, gồm: - Kiểm tra âm thanh và 
chấn động; - Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng 
chất...; - Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm 
kiểm tra thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm; - 
Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ 
chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...; - Kiểm tra chất 
lượng và độ tin cậy; - Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn 
thiện: Môtô, ôtô, thiết bị điện...; - Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối 
hàn; - Phân tích lỗi; - Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi 
trường: ô nhiễm không khí và nước...

7120
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1.700.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 170.000

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
hi tiết: + Tư vấn giáo dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn 
về giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch 
vụ kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên.

8560

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

19. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác

4931

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

22. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

23. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Nhóm này gồm: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ 
không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân 
hình...)

9610

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động đào tạo dạy nghề, chuyên môn dưới 3 
tháng, dạy học cho người trưởng thành không cấp văn bằng 
chứng chỉ 

8559

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN THỊ 
THƯƠNG

Ct2d (M5) 
DAKNO Kiến 
Hưng, Phường 
Kiến Hưng, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

102.000 1.020.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 102.000 1.020.000.000 60,000

0421900008
97

2 NGUYỄN 
NGỌC HẢI

Số nhà 1, Đường 
Trần Hưng Đạo, 
Tổ dân phố Nhân 
Cầu 1, Thị Trấn 
Hưng Hà, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

51.000 510.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 51.000 510.000.000 30,000

0342000084
68
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3 PHẠM ĐẶNG 
PHƯƠNG 
LINH

Số 1 Ngõ 112 
Linh Lang, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

17.000 170.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 17.000 170.000.000 10,000

0011900033
60

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034200008468
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 1, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố Nhân Cầu 1, Thị 
Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 1, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố Nhân Cầu 1, Thị Trấn 
Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC HẢI Nam

17/04/2000 Kinh Việt Nam

28/02/2023 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

7/7Thời gian đăng từ ngày 24/08/2024 đến ngày 23/09/2024


